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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Đại Bản, ngày 05 tháng 09 năm 2024 
  

KẾ HOẠCH 
Phòng, chống cơn bão số 3 (bão YAGI) trên địa bàn xã Đại Bản 

 

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-BCH PCTT ngày 04/9/2024 của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Dương về việc phòng 

chống cơn bão số 3 (bão YAGI); 

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại 

do bão số 3 gây ra, Ủy ban nhân dân xã Đại Bản xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống cơn bão số 3, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ      

1. Mục đích 

- Nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn xã. Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; trong đó đặc biệt coi trọng kế hoạch bảo vệ dân 

cư sinh sống ở các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông, các khu nhà ở cũ xuống 

cấp. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống ứng phó bão số 3 kịp thời đến cộng đồng dân cư. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc chủ 

động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các 

tình huống sự cố do cơn bão gây ra. 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, thành phố và 

huyện về công tác phòng, chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ” bao gồm: 

Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và hậu cần tại chỗ. 

3. Nhiệm vụ  

3.1. Chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố sát với tình hình 

thực tế của địa phương; theo từng cấp độ rủi ro, đảm bảo an toàn cao nhất về 

người và tài sản; trú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực 

hiện ngay tại địa bàn cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; đặc biệt tiếp tục rà 
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soát, có phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu; chú trọng xây 

dựng phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu, phương án phòng chống 

ngập úng. Đánh giá hiện trạng và xây dựng bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, 

công trình công cộng, trường học, công trình hạ tầng kỹ thuật… Kiểm tra, ngăn 

chặn kịp thời và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, 

thủy lợi. 

3.2. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê điều, thực hiện nghiêm túc 

công tác trực ban phòng chống thiên tai theo quy định; đảm bảo thông tin chỉ 

đạo, chỉ huy, điều hành trong mọi tình huống sự cố, thiên tai; bố trí đủ lực 

lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG  

1. Đặc điểm hệ thống cống, kè, đê 

- Đê: Toàn xã có 7,2 km đê quốc gia và 7,7 km đê bao nằm trên khu vực 

thôn Lực Nông, Trại Kênh, Văn Tiến, Lê Xá. 

- Cống: Toàn xã có 16 cống (08 cống đê quốc gia, 08 cống trong, ngoài đê 

bao). 

- Kè nằm ở các khu vực: Thôn Lực Nông, chùa Minh, bãi Mắm, Trại Kênh, 

Lê Xá. 

2. Các khu vực trọng điểm 

2.1. Trọng điểm chính chống lũ 

Tuyến đê bao thuộc các thôn Trại Kênh, Văn Tiến, Lê Xá, đê bao 649, xóm 

chùa Minh thôn Lực Nông. 

2.2. Trọng điểm chống bão 

Thôn Trại Kênh, xóm Trại Thùa thôn Lực Nông, xóm kinh tế mới khu vực 

ngoài đê quốc gia thôn Lê Xá.  

2.3. Dự kiến khu vực ngập úng 

Nếu mưa bão ở thượng nguồn và triều cường kết hợp mưa to tại khu vực sẽ 

làm cho một số khu vực ở các thôn trong xã bị ngập úng: đầm Ma, khu vực Trại 

Kênh, Lực Nông, cánh đồng thôn Xuyên Đông, Vụ Nông, Tân Thanh và Đại 

Đồng. 

III. PHƯƠNG ÁN DI DÂN 
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1. Công tác di dân khu vực thôn Trại Kênh, xóm Đồng Thùa thôn Lực 

Nông 

Giao đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Trưởng 

thôn Lực Nông, Trại Kênh thống kê, rà soát số người phải di dời (dự kiến là 93 

hộ với 317 nhân khẩu trong đó trẻ em là 57 người, người già là 13 người). Trong 

trường hợp cần thiết chuẩn bị phương tiện 01 xe ô tô của Lữ đoàn 649, 01 xe tải 

hỗ trợ để vận chuyển người, tài sản của nhân dân lên trụ sở UBND xã. 

2. Công tác di dân khu vực xóm ngoài đê quốc gia (khu vực Duyên 

Hải) 

        Giao đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Trưởng 

thôn Văn Tiến, Lê Xá thống kê, rà soát số người phải di dời (dự kiến là 53 hộ 

với 171 nhân khẩu trong đó trẻ em là 27 người, người già là 1 người). Chủ động 

kê, chuyển tài sản lên cao hoặc vào trong khu vực đê quốc gia, di chuyển người 

vào nhà văn hóa thôn Lê Xá. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Thường trực tại trụ sở UBND xã 

* Kính mời: Đồng chí Đỗ Khắc Tiến, UVHU, Bí thư Đảng ủy và đồng chí 

Phạm Văn Cửu, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tham gia thường 

trực. 

- Đ/c Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã- Trưởng Ban chỉ huy: Phụ 

trách chung. 

- Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã- Phó ban chỉ huy phụ 

trách các thôn: An Phú, Tiên Nông, Tân Thanh, Đại Đồng, Lực Nông, Trại Kênh. 

- Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã- Phó ban phụ trách các 

thôn: Văn Tiến, Lê Xá. 

- Đ/c Phạm Thế Bằng, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã- Phụ trách các thôn: 

Vụ Nông, Xuyên Đông. 

Các đồng chí là cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã có tên trong Quyết 

định kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN năm 2024 có trách nhiệm thường 

trực tại trụ sở để nhận nhiệm vụ khi cần thiết. 

2. Tại khu vực các thôn: An Phú, Tiên Nông, Tân Thanh, Đại Đồng, 

Lực Nông, Trại Kênh 

- Ông Lê Duy Bình - Trưởng thôn Trại Kênh - Tổ trưởng 
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- Ông Nguyễn Văn Anh - Quản lý đê nhân dân - Tổ phó 

- Bà Nguyễn Thị Tính - Trưởng thôn An Phú - Thành viên 

- Ông Nguyễn Đình Đông - Trưởng thôn Tiên Nông - Thành viên 

- Ông Nguyễn Hoàng Khá - Trưởng thôn Tân Thanh - Thành viên 

- Ông Đào Văn Luyện - Trưởng thôn Đại Đồng - Thành viên 

- Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng thôn Lực Nông - Thành viên 

+ Đội thủy nông gồm: 18 người. 

+ Thanh niên xung kích, dân quân gồm: 22 người. 

+ An ninh bảo vệ gồm: 16 người. 

+ Kết hợp cùng lực lượng đơn vị Lữ đoàn 649. 

* Trang bị dụng cụ: 

- Máy xúc: 02 cái. 

- Mai, cuốc, xẻng: 30 cái. 

- Cọc tre: 600 cái. 

- Bao tải: 350 chiếc. 

- Ô tô vận tải: 03 xe. 

* Lương thực dự trữ: 

- Gạo tẻ: 1.500 kg. 

- Tiền mặt: 17.000.000 đồng 

* Địa bàn quản lý gồm: 

- Đê quốc gia (Từ km số 2 đến km số 4 + 500) 

- Cống đầm Ma, cống chùa Minh, cống bãi Mắm. 

- Đê bao Trại Kênh 3,5 km. 

- Cống gồm: cống Tây, cống Đông thôn (Trại Kênh). 

- Thường trực tại Hội trường thôn Lực Nông, báo cáo thường xuyên về Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, chủ động lực lượng, 

phương án di dân khu vực thôn Trại Kênh và xóm Trại Thùa thôn Lực Nông khi 

có lệnh của Ban chỉ huy. Đối với khu vực thôn Trại Kênh, sơ tán toàn bộ người 

dân vùng có nguy cơ sạt lở lên những điểm cao như nhà văn hóa thôn hoặc một 

số nhà kiên cố, tùy theo tình hình có thể di dân lên khu vực trung tâm Ủy ban 

nhân dân xã; điểm xóm chùa Minh di chuyển sang nhà văn hóa thôn Lực Nông. 

3. Tại khu vực các thôn: Văn Tiến, Lê Xá 

- Ông Nguyễn Văn Vẫy - Trưởng thôn Văn Tiến - Tổ trưởng 
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- Bà Lê Thị Minh - Trưởng thôn Lê Xá - Tổ phó 

- Ông Trần Văn Sức - Quản lý đê nhân dân - Thành viên 

+ Đội thủy nông gồm: 9 người. 

+ Thanh niên xung kích, dân quân gồm: 17 người. 

+ An ninh bảo vệ gồm: 10 người. 

* Trang bị dụng cụ: 

- Máy xúc: 01 cái. 

- Mai, cuốc, xẻng: 30 cái. 

- Cọc tre: 500 cái. 

- Bao tải: 250 chiếc. 

- Ô tô vận tải: 02 xe. 

* Lương thực dự trữ: 

- Gạo tẻ: 1.200 kg. 

- Tiền mặt: 8.000.000 đồng 

* Địa bàn quản lý  gồm: 

- Từ km số 6 + 500 đến km số 9 + 100 giáp xã An Hồng. 

- Cống dưới đê bao khu bãi ngoài Duyên Hải. 

- Thường trực tại Hội trường nhà hóa thôn Lê Xá. 

- Báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, chủ động lực 

lượng, phương án di dân khi có lệnh của BCH. Đối với điểm ngoài đê thôn Lê Xá 

di chuyển vào khu vực trong đê, tạm trú ở nhà văn hóa thôn Lê Xá. 

4. Tại khu vực các thôn: Vụ Nông, Xuyên Đông 

- Ông Nguyễn Sỹ Trọng - Trưởng thôn Vụ Nông - Tổ trưởng  

- Ông Phạm Thanh Miện - Trưởng thôn Xuyên Đông - Tổ phó 

- Ông Trần Hữu Chuông - Tổ trưởng tổ thủy nông - Thành viên 

+ Đội thủy nông gồm: 8 người. 

+ Thanh niên xung kích, dân quân gồm: 16 người. 

+ An ninh bảo vệ gồm: 10 người. 

* Trang bị dụng cụ: 

- Máy xúc: 01 cái. 

- Mai, cuốc, xẻng: 15 cái. 

- Cọc tre: 250 cái. 

- Bao tải: 250 chiếc. 
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- Ô tô vận tải: 01 xe. 

* Lương thực dự trữ: 

- Gạo tẻ: 1.300 kg. 

- Tiền mặt: 17.000.000 đồng 

* Địa bàn quản lý gồm: 

- Đê quốc gia từ km số 4 + 500 đến km số 6 + 500. 

- Cống dưới đê bãi Mắm, cống Dộc Vầu. 

- Thường trực tại Hội trường nhà hóa thôn Xuyên Đông, báo cáo thường 

xuyên về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã. 

5. Công chức Địa chính-NN-GTTL&MT và Địa chính - Xây dựng xã:  

- Tham mưu toàn bộ công tác phòng, chống cơn bão số 3, tổ chức việc trực 

ban chống bão, hoàn thành kế hoạch phòng chống bão và khắc phục hậu quả 

thiên tai, bảo vệ nông nghiệp. 

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí cần thiết cho công tác phòng chống cơn bão 

số 3. 

- Chủ động triển khai công tác bảo vệ các công trình giao thông thủy lợi 

trên địa bàn theo nội quy, quy định của cấp trên. 

- Phối hợp với các ngành, thôn thông báo đến các nhà thầu xây dựng, các 

hộ gia đình tạm dừng các công trình đang thi công; áp dụng các biện pháp đảm 

bảo an toàn về con người và tài sản. 

- Tham mưu Thông báo dừng 02 bến đò: Đò Trại Kênh, thôn Trại Kênh và 

đò Ba Bến, thôn Lê Xá khi cần thiết. 

6. Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Đảm bảo kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác phòng, 

chống cơn bão số 3. 

7. Ban Chỉ huy quân sự xã 

- Tổ chức lực lượng xung kích, sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh điều động, tổ 

chức lực lượng xung kích ở các thôn Trại Kênh, Lực Nông, Văn Tiến, Lê Xá. 

- Tăng cường phối hợp hoạt động với lực lượng công an, an ninh, bảo vệ 

đảm bảo tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

xã khi có bão lụt xảy ra, có phương án huy động lực lượng tại chỗ để cứu hộ đê, 

giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão (bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể 

và nhân dân), quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện chính sách và các gia 
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đình có hoàn cảnh khó khăn nằm trong diện di dân, nhà ở xuống cấp khả năng 

chống chịu gió bão kém, những hộ có người không đủ điều kiện sức khỏe để tự 

di chuyển.  

8. Công an xã 

- Lập phương án giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, có kế hoạch cụ thể để bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể và Nhân dân khi có 

thiên tai, bão lũ xảy ra. 

- Kết hợp với Ban Quân sự xã và các lực lượng khác tham gia ứng cứu, 

khắc phục hậu quả thiên tai khi có biến cố bất thường xảy ra. (Tổ chức trực toàn 

bộ lực lượng khi có bão). 

9. Ban Văn hóa xã 

Làm tốt việc tuyên truyền, vận động bảo vệ đê, cống cùng các công trình 

liên quan và công tác phòng chống bão, đặc biệt cập nhật thông tin về cơn bão 

số 3 để đảm bảo thông tin kịp thời trên hệ thống loa truyền thanh xã, có kế 

hoạch bảo vệ tốt lưới điện của đài truyền thanh, đảm bảo an toàn trước, trong và 

sau bão, khắc phục hậu quả kịp thời do bão lũ gây ra. 

10. Công chức Văn phòng - Thống kê xã 

Làm tốt công tác thông tin liên lạc, chủ động thường trực, tiếp nhận các 

lệnh Chỉ thị chống bão của cấp trên để có kế hoạch triển khai kịp thời, tổng hợp 

tình hình sau bão, báo cáo nhanh về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn huyện. 

Chủ động bảo vệ cơ sở vật chất trụ sở UBND (nơi thường trực của BCH), 

đảm bảo công tác hậu cần phục vụ chống bão. 

11. Trạm y tế, các trường học 

Tổ chức trực nghiêm túc 24/24, báo có kịp thời các sự cố về BCH để có 

biện pháp hỗ trợ. 

Trạm Y tế đảm bảo lực lượng, thuốc và thiết bị sơ, cấp cứu cần thiết. 

12. Các thôn 

- Tổ chức khơi thông cống rãnh trong thôn, xóm. 

- Bố trí lực lượng, dụng cụ sẵn sàng giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra 

trên địa bàn, cũng như mọi ứng cứu cần thiết khi có lệnh huy động của cấp trên. 

Chủ động kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản Nhà nước, tập thể và nhân 

dân trên địa bàn. 
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- Chuẩn bị tốt kế hoạch giống cây trồng để kịp thời khắc phục hậu quả sau 

bão, hướng dẫn nhân dân bảo vệ tốt các ao hồ nuôi thả cá, không để tình trạng 

ngập úng nước làm ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống nhân dân. 

- Phối hợp với các ngành thông báo đến các nhà thầu xây dựng, các hộ gia 

đình tạm dừng các công trình đang thi công; áp dụng các biện pháp đảm bảo an 

toàn về con người và tài sản. 

- Quản lý và điều hành tốt các cống, tuyến mương tiêu thoát nước trên địa 

bàn, chỉ đạo lực lượng thủy nông, thủ cống thường trực tại các vị trí xung yếu 

24/24 giờ trước, trong và sau bão để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. 

Đồng thời có trách nhiệm theo dõi sát tình hình và báo cáo kịp thời các tình 

huống về Ban Chỉ huy. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống cơn bão số 3 (bão YAGI) của Ủy ban 

nhân dân xã. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn đã được phân công 

nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện, BCH PCTT&TKCN huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND, LĐ UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

- Các ông bà Trưởng thôn;  

- Lưu: VP.  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Linh 
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